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1. Đặt vấn đề
Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh 

là một trong bốn Học viện Phật giáo Việt Nam thực 
hiện đào tạo Phật học từ trình độ cử nhân đến thạc 
sĩ và tiến sĩ Phật học. Trong những năm qua, quản lý 
HĐDH môn Tiếng Anh Phật pháp ở Học viện Phật 
giáo Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh đã được quan 
tâm và đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, 
đứng trước yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn 
hiện nay, quản lý HĐDH môn Tiếng Anh Phật pháp ở 
Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh còn 
bộc lộ những hạn chế và bất cập. Nếu khái quát, hệ 
thống hóa và xây dựng được cơ sở lý luận về quản lý 
HĐDH môn Tiếng Anh Phật pháp, làm cơ sở khoa học 
cho đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý 
HĐDH môn Tiếng Anh Phật pháp có có tính cấp thiết 
và khả thi cao. 
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số khái niệm công cụ

 Quản lý là quá trình tác động của chủ thể quản 
lý lên đối tượng quản lý, nhằm liên kết, định hướng 
và phối hợp với từng cá nhân trong tập thể. Qua đó, 
hướng đến đạt được các kết quả nhất định, tạo ra sự 
phát triển hướng tới mục tiêu chung đã đề ra trong 
quản lý thông qua việc thực hiện các chức năng: lập 
kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và đánh giá.

Hoạt động dạy học (HĐDH) môn Tiếng Anh Phật 
pháp Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh 
là HĐ phối hợp, tương tác và thống nhất giữa HĐ dạy 
của giảng viên và HĐ học của Tăng Ni sinh nhằm thực 
hiện quá trình DH và đạt được mục tiêu DH.

 Quản lý HĐDH môn Tiếng Anh Phật pháp ở Học 
viện Phật giáo Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh là chủ 
thể quản lý thực hiện xây dựng kế hoạch DH, tổ chức 

HĐ DH, chỉ đạo HĐDHvà kiểm tra-đánh giá HĐDH 
nhằm góp phần hình thành và phát triển toàn diện 
nhân cách của Tăng Ni sinh (TNS) theo mục tiêu đào 
tạo của Học viện Phật giáo Việt Nam.
2.2. Lý luận về HĐDH môn Tiếng Anh Phật pháp ở 
ở Học viện PGVN 
2.2.1. Mục tiêu DH môn Tiếng Anh Phật pháp trong 
chương trình Cử nhân Phật học, thể hiện sự cam kết 
của Học viện PGVN với người học và với xã hội, Mục 
tiêu về kiến thức môn Tiếng Anh hệ Cử nhân Phật học 
tại Học viện PGVN giúp tăng ni sinh (TNS) có kiến 
thức nền tảng về Tiếng Anh, song song với đó là khả 
năng nghiên cứu, đọc các tác phẩm chuyên ngành Phật 
học. Từ đó, TNS có đủ khả năng dịch thuật, giảng dạy, 
đi ra nước ngoài du học hoặc học lên những chương 
trình cao hơn có yêu cầu về Tiếng Anh.
2.2.2. Nội dung HĐDH môn Tiếng Anh Phật pháp

Hiện nay Học viện PGVN thực hiện đào tạo theo 
tín chỉ. Với hệ đào tạo Cử nhân Phật học, TNS phải 
hoàn thành 129 tín chỉ (có thể nhiều hoặc ít hơn 05 
tín chỉ tùy theo chuyên ngành) mới được tốt nghiệp. 
Trong đó gồm: Khối kiến thức đại cương 24 tín chỉ; 
Khối kiến thức cơ sở ngành 27 tín chỉ; Khối kiến thức 
chuyên ngành Phật học 48 tín chỉ; Khối kiến thức cổ 
ngữ chuyên ngành 12 tín chỉ; Khối kiến thức ngoại 
ngữ, thuật ngữ Phật học 12 tín chỉ Trong 12 tín chỉ 
dành cho Tiếng Anh Phật pháp, được chia thành 06 
kỳ học [1]. Như vậy, chương trình đào tạo hệ Cử nhân 
Phật học trải qua 08 học kỳ thì môn Anh văn Phật 
pháp được giảng dạy trong 06 học kỳ đầu. Mặc dù, 
kiến thức Tiếng Anh chỉ chiếm khoảng 10% so với 
tổng khối lượng kiến thức của hệ Cử nhân Phật học, 
tuy nhiên, môn Tiếng Anh được dàn trải, chia đều ra 
trong 06 học kỳ. 
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HĐDH môn Tiếng Anh Phật pháp bao gồm hai 
hoạt động (HĐ) thống nhất biện chứng là HĐ dạy môn 
Tiếng Anh của giảng viên (GV) và HĐ học môn Tiếng 
Anh của TNS [4].

- HĐ dạy môn Tiếng Anh Phật pháp là sự tổ chức, 
điều khiển tối ưu quá trình TNS lĩnh hội tri thức, hình 
thành và phát triển kỹ năng sử dụng Tiếng Anh cho 
TNS. Vai trò chủ đạo của HĐ dạy môn Tiếng Anh với 
ý nghĩa là tổ chức và điều khiển quá trình học tập của 
TNS, giúp cho họ nắm được kiến thức, hình thành 
kỹ năng, thái độ. HĐ dạy Tiếng Anh của GV có chức 
năng kép truyền đạt và điều khiển, bao gồm những 
HĐ: Thực hiện nội dung, chương trình, kế hoạch 
giảng dạy; Thực hiện hồ sơ chuyên môn như kế hoạch 
giảng dạy môn học; soạn giáo án; Sổ tay GV (Sổ theo 
dõi chuyên cần, điểm của HS, ghi chép, dự giờ...); hồ 
sơ nghiên cứu khoa học (Đăng ký đề tài, đề cương 
nghiên cứu, tư liệu và kết quả nghiên cứu); Thực hiện 
giờ dạy trên lớp; Thực hiện đổi mới phương pháp DH; 
Thực hiện kiểm tra đánh giá kết quả học tập. Bằng 
những HĐ trên, TNS có thể cảm nhận, ham thích học 
tập Tiếng Anh Phật pháp như một sở thích và một nhu 
cầu trong cuộc sống.

- HĐ học môn Tiếng Anh Phật pháp là quá trình tự 
điều khiển tối ưu sự chiếm lĩnh khái niệm khoa học, 
bằng cách đó hình thành cấu trúc tâm lý mới, phát 
triển nhân cách toàn diện. Vai trò tự điều khiển của 
HĐ học môn Tiếng Anh thể hiện ở sự tự giác, tích cực, 
tự lực và sáng tạo dưới sự điều khiển của GV, nhằm 
chiếm lĩnh khái niệm khoa học bằng HĐ tự lực, sáng 
tạo của TNS để đạt được 03 mục đích: kiến thức - kỹ 
năng - thái độ. HĐ học môn Tiếng Anh của TNS có 
hai chức năng thống nhất là lĩnh hội và tự điều khiển, 
bao gồm các HĐ: Phối hợp HĐ với GV trên lóp, TNS 
tiếp thu các kiến thức, kỹ năng mới; TNS tự học ở nhà 
để hiểu sâu, mở rộng kiến thức, vận dụng kiến thức 
mới để giải các bài tập. Đối với nhiệm vụ học tập của 
TNS, điều cần thiết là phải xác định nhu cầu học Tiếng 
Anh của chính bản thân. Chỉ khi xác định được mục 
đích, nhiệm vụ và những mong muốn cần đạt được khi 
học Tiếng Anh thì TNS mới có động lực và biết được 
phương pháp học tập của mình. Với những HĐ trên 
lớp, TNS cần nỗ lực tham gia các HĐ học tập, sôi nổi 
đóng góp ý kiến, không thụ động và lười biếng. Trước 
khi lên lớp cần chuẩn bị bài cũ và mới tốt nhất, đây 
là một cách để sôi nổi HĐ trên lớp. Với đặc thù môi 
trường giảng dạy về Phật học tại Học viện, chính vì 
thế khi học Tiếng Anh Phật pháp, để sử dụng và nhớ từ 
vựng được lâu, TNS cần thường xuyên sử dụng Tiếng 
Anh Phật pháp vào trong thực tế cuộc sống tu tập, áp 
dụng thực hành hàng ngày.  

2.2.3. Phương pháp, hình thức DH môn Tiếng Anh 
Phật pháp là những hình thức, cách thức HĐ giữa 
GV(người dạy) và TNS (người học) nhằm đạt được 
các mục tiêu DH xác định. Đồng thời, phải đảm bảo 
phù hợp với nội dung và các điều kiện DH cụ thể. Đây 
là yếu tố quan trọng và ảnh hưởng rất lớn đến chất 
lượng đào tạo môn Tiếng Anh. Phương pháp DH môn 
Tiếng Anh có hiệu quả thì mới có thể tạo ra sự đam 
mê, thích thú của cả GV lẫn TNS. Chính từ sự hứng 
thú đó mà GV cũng như TNS có thể phát huy tối đa 
những tương tác cùng khả năng để phát triển tư duy 
một cách tốt hơn. Tùy vào mục đích, nội dung của 
từng bài học, tùy vào trình độ lĩnh hội của TNS và 
cách tiếp cận vấn đề mà mỗi GV có cách lựa chọn các 
phương pháp, hình thức DH khác nhau như: Phương 
pháp thuyết trình, phương pháp DH theo nhóm, 
phương pháp DH bằng tình huống, phương pháp vấn 
đáp, phương pháp trực quan, phương pháp nghiên cứu 
trường hợp điển hình, phương pháp đóng vai, phương 
pháp trò chơi, DH theo dự án, phương pháp bàn tay 
nặn bột, phương pháp DH theo góc… hình thức DH 
trực tiếp; hình thức DH trực tuyến; hình thức DH trực 
tuyến hỗ trợ DH trực tiếp.. 
2.2.4. Môi trường và điều kiện hỗ trợ HĐDH môn 
Tiếng Anh Phật pháp

Môi trường và điều kiện hỗ trợ HĐDH môn Tiếng 
Anh Phật pháp ở Học viện PGVN gồm: Môi trường 
văn hóa sư phạm trong Học viện tốt là điều kiện tích 
cực để tiến hành các mặt HĐDH môn Tiếng Anh Phật 
pháp thuận lợi và ngược lại nếu môi trường văn hóa 
không lành mạnh sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng 
HĐDH môn Tiếng Anh ở Học viện PGVN; Hệ thống 
văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành (Bộ GD&ĐT, 
Giáo hội PGVN); Đội ngũ cán bộ quản lý, GV phải 
có đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm về HĐDH 
môn Tiếng Anh theo các tiêu chuẩn của Bộ GDĐT, 
Giáo hội PGVN ban hành; Cơ sở vật chất, trang thiết 
bi, các phương tiện phục vụ DH, nguồn tài chính được 
cung cấp đảm bào đầy đủ là điều kiện quan trọng cho 
HĐDH môn Tiếng Anh Phật pháp đạt hiệu quả. Đây 
là những yếu tố tạo môi trường học tập tốt để mang lại 
hiệu quả cao cho công tác giảng dạy và học tập. 
2.4. Lý luận về quản lý HĐDH môn Tiếng Anh Phật 
pháp ở Học viện PGVN 
2.4.1. Xây dựng kế hoạch DH môn Tiếng Anh Phật 
pháp

XDKH là quá trình xác định các mục tiêu, nhiệm 
vụ trong một thời gian nhất định (theo tháng, năm học) 
và lựa chọn các phương thức thực hiện các nhiệm vụ 
để đạt các mục tiêu đó. 

Để kế hoạch HĐDH môn Tiếng Anh đáp ứng với 
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mục tiêu, sát với tình hình thực tế và có tính khả thi, 
người lãnh đạo cần thực hiện những công việc cơ 
bản để xây dựng kế hoạch DH môn Tiếng Anh: Tập 
huấn XDKH DH môn Tiếng Anh cho CBQL và GV; 
Tìm hiểu thực trạng HĐ giáo dục của nhà trường để 
XDKH DH môn Tiếng Anh cho phù hợp; Đề ra mục 
tiêu, phương thức cần thiết để thực hiện kế hoạch DH 
môn Tiếng Anh; Đề ra nội dung DH môn Tiếng Anh; 
Xây dựng mốc thời gian thực hiện các mục tiêu kế 
hoạch DH môn Tiếng Anh; Xác định nguồn lực để 
thực hiện kế hoạch DH môn Tiếng Anh Phật pháp.
2.4.2. Tổ chức DH môn Tiếng Anh Phật pháp

Tổ chức là một trong những chức năng cơ bản của 
quản lý, liên quan đến quá trình phân công nhiệm vụ, 
điều phối các HĐ để đạt được mục tiêu đề ra. Tổ chức 
HĐDH môn Tiếng Anh có vai trò thực hiện hóa các 
mục tiêu, nội dung, chương trình kế hoạch DH môn 
Tiếng Anh Phật pháp đã đề ra. Để tổ chức HĐDH 
môn Tiếng Anh Phật pháp cần có sự sắp xếp, phân 
phối các nguồn lực, phân công trách nhiệm rõ ràng 
cho từng thành viên trong tổ bộ môn. Tổ chức trao 
đổi, thảo luận về kế hoạch HĐDH; Tổ chức các cuộc 
họp chuyên môn theo định kì quy định về HĐDH; Tạo 
điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, công nghệ, nhân 
lực để phối hợp thực hiện. 
2.4.3. Chỉ đạo HĐDH môn Tiếng Anh Phật pháp

Người lãnh đạo sử dụng chức năng chỉ đạo HĐDH 
môn Tiếng Anh nhằm kích thích, động viên, chỉ huy, 
phối hợp nhân sự thực hiện các mục tiêu kế hoạch 
đã định và giải quyết các mâu thuẫn khi phát sinh, 
bao gồm: chỉ đạo thực hiện nội dung, chương trình, 
kế hoạch giảng dạy của GV; chỉ đạo quản lý hồ sơ 
chuyên môn của GV; chỉ đạo quản lý giờ dạy trên lớp 
của GV; chỉ đạo đổi mới phương pháp DH; chỉ đạo 
công tác tác KTĐG kết quả học tập; chỉ đạo quản lý 
học tập trên lớp của TNS; chỉ đạo quản lý HĐ tự học 
Tiếng Anh của TNS. Viện trưởng cần thực hiện những 
công việc cơ bản để chỉ đạo DH môn Tiếng Anh: 
Bám sát kế hoạch đào tạo của Học viện để hướng dẫn, 
điều khiển việc thực hiện kế hoạch DH môn Tiếng 
Anh; Chỉ đạo HĐ dạy môn Tiếng Anh của GV, Chỉ 
đạo HĐ học môn Tiếng Anh của TNS; Có các biện 
pháp đôn đốc, khuyến khích, động viên; Kịp thời phát 
hiện, giải quyết các khó khăn, trở ngại trong quá trình 
thực hiện HĐ dạy môn Tiếng Anh của GV và HĐ học 
môn Tiếng Anh của TNS; Có hình thức khen thưởng 
kịp thời nhằm tạo động lực cho cá nhân, tập thể trong 
HĐDH môn Tiếng Anh Phật pháp.
2.5. KTĐGHĐDH môn Tiếng Anh Phật pháp

Kiểm tra đánh giá là một trong những chức năng 

quan trọng của người lãnh đạo nhằm thực hiện KTĐG 
nội dung, chương trình, kế hoạch giảng dạy của GV; 
KTĐG quản lý hồ sơ chuyên môn của GV; KTĐG 
quản lý giờ dạy trên lớp của GV; KTĐG đổi mới 
phương pháp DH; KTĐG công tác tác đánh giá kết 
quả học tập; KTĐG quản lý học tập trên lớp và HĐ 
tự học Tiếng Anh của TNS. Viện trưởng cần thực hiện 
những công việc cơ bản để KTĐGDH môn Tiếng Anh 
Phật pháp: Xây dựng các tiêu chí để KTĐG HĐ dạy 
của GV và HĐ học của TNS; Tiến hành KTĐG định 
kỳ HĐ của GV và HĐ học của TNS; Thực hiện KTĐG 
thường xuyên HĐ dạy GV và HĐ học của TNS; Thực 
hiện KTĐG đột xuất để nắm bắt tình hình HĐ dạy của 
GV và HĐ học của TNS; Thực hiện thông tin phản hồi 
sau KTĐG HĐDH môn Tiếng Anh.. 
3. Kết luận

Tác giả đã nghiên cứu một cách có hệ thống các 
vấn đề lý luận về quản lý HĐDH môn Tiếng Anh Phật 
pháp ở Học viện PGVN tại TP.Hồ Chí Minh giúp cho 
Viện trưởng thuận lợi trong hoạch định chiến lược, 
dẫn dắt Học viện thực hiện các HĐDH môn Tiếng 
Anh Phật pháp theo đúng kế hoạch, sử dụng các 
nguồn lực sẵn có một cách hiệu quả nhất và mang lại 
kết quả HĐDHmôn Tiếng Anh ở Học viện Phật giáo 
Việt Nam đạt cao nhất. Đây là những nội dung cơ bản 
tập trung vào quản lý tổng thể các yếu tố làm nâng cao 
hiệu lực và hiệu quả quá trình quản lý HĐDH môn 
Tiếng Anh Phật pháp ở Học viện PGVN trong giai 
đoạn hiện nay. Đây là cơ sở lý luận vững chắc để tiến 
hành khảo sát thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý 
HĐDH môn Tiếng Anh Phật pháp ở Học viện PGVN 
tại TP.Hồ Chí Minh.
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